
STT Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

1

SH-BXD10195464 Phạm Thế Hùng

Giám sát công trình cầu, 

đường bộ SH-BXD10181402 Trần Đình Tâm

Giám sát xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường 

bộ)

2
SH-BXD10195465 Mai Thị Xuân Hiền

Giám sát thi công xây dựng 

công trình dân dụng SH-BXD10195465 Mai Thị Xuân Hiền Định giá xây dựng

3

SH-BXD10195473 Trần Duy Linh

Giám sát công trình dân dụng 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật SH-BXD10195473 Trần Duy Linh

Giám sát công trình giao 

thông

4

SH-BXD10195479 Dương Đức Mai

Giám sát xây dựng công trình 

dân dụng, hạ tầng kỹ thuật SH-BXD10195479 Dương Đức Mai

Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng

5

SH-BXD10183357 Lê Hồng San Thiết kế kết cấu công trình SH-BXD10195488 Trịnh Anh Hiệp

Giám sát công trình NN & 

PTNT

6

SH-BXD10180177 Trần Thành Đạt

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường độ) SH-BXD10180177 Trần Thành Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (cầu)

7

SH-BXD10195493 Lê Thanh Tùng

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ SH-BXD10195493 Lê Thanh Tùng

Thiết kế xây dựng công trình 

cầu

8
SH-BXD10195496 Đỗ Hữu Đức

Giám sát công trình NN & 

PTNT SH-BXD10195496 Đỗ Hữu Đức Giám sát công trình DD-CN

9

SH-BXD10195500 Ngô Xuân Nam Định giá xây dựng SH-BXD10195500 Ngô Xuân Nam

Thiết kế công trình hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước)

10

SH-BXD10028414 Nguyễn Quang Hiếu Định giá xây dựng SH-BXD10195503 Lê Quang Phúc

Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật

Ca thi 1: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 30 phút

Ca thi 2: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút
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9

10

Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10195466 Nguyễn Ngọc Hạnh

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp SH-BXD10195467 Ngô Hoàng Lạc

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng

SH-BXD10195465 Mai Thị Xuân Hiền

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng SH-BXD10195470

Nguyễn Thanh Hoàng 

Mẫn

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng

SH-BXD10195474 Ngô Thị Minh Hương

Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng SH-BXD10195475 Nguyễn Văn Hà

Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng

SH-BXD10195480 Lê Văn Thuận

Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng công nghiệp, 

hạ tầng kỹ thuật (san nền, 

cấp thoát nước) SH-BXD10195480 Lê Văn Thuận

Giám sát xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

SH-BXD10190167 Nguyễn Thế Long

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình SH-BXD10190167 Nguyễn Thế Long Định giá xây dựng

SH-BXD10180177 Trần Thành Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ) SH-BXD10180177 Trần Thành Đạt

Giám sát thi công xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật

SH-BXD10195493 Lê Thanh Tùng Định giá xây dựng SH-BXD10195493 Lê Thanh Tùng

Giám sát xây dựng công 

trình đường bộ

SH-BXD10195496 Đỗ Hữu Đức

Giám sát công trình giao 

thông SH-BXD10195496 Đỗ Hữu Đức Định giá xây dựng

SH-BXD10195500 Ngô Xuân Nam

Giám sát xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước) SH-BXD10195501 Nguyễn Thạch Xanh

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng

SH-BXD10195503 Lê Quang Phúc

Giám sát xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường 

bộ) SH-BXD10195503 Lê Quang Phúc Định giá xây dựng

Ca thi 3: Phòng máy số 1 - 07/3/2023

 Từ 9 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút

Ca thi 4: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút
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Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10127556 Hoàng Văn Biểu Giám sát khảo sát địa hình SH-BXD10195468 Lê Bảy Khảo sát địa chất

SH-BXD10195470

Nguyễn Thanh Hoàng 

Mẫn

Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng SH-BXD10195470

Nguyễn Thanh Hoàng 

Mẫn Định giá xây dựng

SH-BXD10195476 Đoàn Vị Kim Khoa

Thiết kế kết cấu công trình 

DD-CN SH-BXD10195477 Nguyễn Ngọc Hoà

Giám sát công trình dân 

dụng

SH-BXD10195482 Huỳnh Tấn Thiện

Giám sát công trình DD-CN; 

hạ tầng kỹ thuật (San nền, 

cấp - thoát nước, công viên 

cây xanh) SH-BXD10195483 Lê Quang Anh Tuấn

Giám sát công trình dân 

dụng

SH-BXD10195489 Trần Cao Cường

Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng và công nghiệp SH-BXD10195489 Trần Cao Cường Định giá xây dựng

SH-BXD10190124 Võ Tấn Đức Định giá xây dựng SH-BXD10028434 Đinh Công Thành

Giám sát công trình NN & 

PTNT

SH-BXD10195493 Lê Thanh Tùng Khảo sát địa hình SH-BXD10195493 Lê Thanh Tùng

Thiết kế công trình cấp nước 

- thoát nước, xử lý chất thải 

rắn

SH-BXD10195497 Nguyễn Ngọc Chiến Khảo sát địa hình SH-BXD10195497 Nguyễn Ngọc Chiến

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)

SH-BXD10195501 Nguyễn Thạch Xanh

Giám sát thi công xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước) SH-BXD10195501 Nguyễn Thạch Xanh

Giám sát công trình NN & 

PTNT (thuỷ lợi)

SH-BXD10195503 Lê Quang Phúc

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ) SH-BXD10195503 Lê Quang Phúc

Thiết kế xây dựng công trình 

HTKT (san nền, cấp, thoát 

nước)

Ca thi 5: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Ca thi 6: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút
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Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10195469 Huỳnh Ngọc Huệ Khảo sát địa hình SH-BXD10158630 Hồ Văn Toàn Thắng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp nhẹ

SH-BXD10134515 Lê Kiến Phi

Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng SH-BXD10195471 Trần Văn Cường

Giám sát thi công xây dựng 

công trình Dân dụng

SH-BXD10127584 Đoàn Kiên Quyết

Giám sát công trình dân 

dụng SH-BXD10195478 Nguyễn Nhật Tâm

Giám sát xây dựng công 

trình DD-CN

SH-BXD10195484 Lưu Anh Tuấn

Giám sát công trình dân 

dụng và công nghiệp SH-BXD10195485 Trần Văn Phong

Giám sát thi công xây dựng 

công trình dân dụng

SH-BXD10195491 Nguyễn Sơn Xuân

Giám sát xây dựng HTKT 

(san nền, cấp thoát nước, bãi 

đổ xe) SH-BXD10195491 Nguyễn Sơn Xuân Khảo sát địa hình

SH-BXD10195494 Phạm Chinh

Giám sát công trình NN & 

PTNT SH-BXD10195494 Phạm Chinh Giám sát công trình DD-CN

SH-BXD10195493 Lê Thanh Tùng Giám sát công trình HTKT SH-BXD10195495 Mạnh Phú Quốc

Giám sát công trình NN & 

PTNT

SH-BXD10195497 Nguyễn Ngọc Chiến Định giá xây dựng SH-BXD10195499 Mai Xuân Diệp

Thiết kế kết cấu công trình 

Dân dụng

SH-BXD10028444 Phạm Trường Nam

Thiết kế công trình hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước) SH-BXD10195502 Nguyễn Hoài Linh

Giám sát công trình HTKT 

(cấp - thoát nước)

SH-BXD10195503 Lê Quang Phúc Quản lý dự án công trình SH-BXD10195504 Hồ Viết Thịnh

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD & CN

Ca thi 7: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút

Ca thi 8: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút
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Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10158630 Hồ Văn Toàn Thắng Quản lý dự án SH-BXD10158630 Hồ Văn Toàn Thắng

Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng và công nghiệp

SH-BXD10195471 Trần Văn Cường Quản lý dự án SH-BXD10190146 Lê Ngọc Huy

Giám sát công trình giao 

thông (cầu, đường)

SH-BXD10195478 Nguyễn Nhật Tâm

Thiết kế kết cấu công trình 

DD-CN SH-BXD10158649 Nguyễn Minh Chiến

Thiết kế kết cấu công trình 

công nghiệp

SH-BXD10180196 Nguyễn Văn Tuấn

Quản lý dự án công trình dân 

dụng, HTKT, giao thông, 

thuỷ lợi SH-BXD10195486 Nguyễn Thị Hoàng Vi Thiết kế quy hoạch xây dựng

SH-BXD10195491 Nguyễn Sơn Xuân Định giá xây dựng SH-BXD10195492 Nguyễn Thái Nam

Thiết kế cấp - thoát nước 

công trình

SH-BXD10195494 Phạm Chinh

Giám sát công trình giao 

thông SH-BXD10195494 Phạm Chinh Định giá xây dựng

SH-BXD10195495 Mạnh Phú Quốc Giám sát công trình DD-CN SH-BXD10195495 Mạnh Phú Quốc

Giám sát công trình giao 

thông

SH-BXD10195499 Mai Xuân Diệp

Thiết kế công trình hạ tầng 

kỹ thuật SH-BXD10195499 Mai Xuân Diệp Định giá xây dựng

SH-BXD10195502 Nguyễn Hoài Linh

Thiết kế cấp - thoát nước 

công trình SH-BXD10195502 Nguyễn Hoài Linh

Quản lý dự án ĐTXD công 

trình (HTKT)

Ca thi 9: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút

Ca thi 10: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 15 giờ 30phút đến 16giờ 00 phút
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Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10009564 Tôn Thất Tin Định giá xây dựng SH-BXD10009564 Tôn Thất Tin

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng

SH-BXD10195472 Bùi Thị Hồng Thơm Thiết kế quy hoạch xây dựng SH-BXD10044902 Nguyễn Minh Tiến

Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng

SH-BXD10158649 Nguyễn Minh Chiến

Giám sát xây dựng công 

trình DD-CN SH-BXD10195481 Vũ Trùng Dương

Giám sát công trình Dân 

dụng & Công nghiệp

SH-BXD10195487 Nguyễn Văn Chương

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng SH-BXD10195487 Nguyễn Văn Chương

Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng

SH-BXD10195492 Nguyễn Thái Nam

Thiết kế xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát 

nước) SH-BXD10195490 Nguyễn Huy Hiệu

Giám sát thi công xây dựng 

công trình dân dụng công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

SH-BXD10195498 Nguyễn Ngọc Cường

Quản lý dự án công trình dân 

dụng SH-BXD10181555 Trịnh Văn Dũng

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ

SH-BXD10195495 Mạnh Phú Quốc Định giá xây dựng SH-BXD10009558 Trần Xuân Hoàng

Thiết kế kết cấu công trình 

Dân dụng

SH-BXD10190126

Nguyễn Thị Quốc 

Trung

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước - thoát nước) SH-BXD10190126

Nguyễn Thị Quốc 

Trung

Giám sát hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước - thoát nước)

SH-BXD10028414 Nguyễn Quang Hiếu

Giám sát công trình DD và 

CN SH-BXD10028414 Nguyễn Quang Hiếu

Thiết kế kết cấu công trình 

DD-CN

Ca thi 12: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Ca thi 11: Phòng máy số 1 - Ngày 07/3/2023

 Từ 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


